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Thời gian làm bài 180 phút                                                                         (Đề này có 03 trang, gồm 10 câu)


Câu 1 (2,0 điểm) Giới thiệu chung về thế giới sống, phân loại, nguồn gốc sinh vật: 

1. a. Mặc dù có sự khác biệt rõ rệt về cấu trúc giữa các sinh vật nhân thực và các sinh vật nhân sơ song giữa chúng vẫn tồn tại nhiều sự giống nhau chung cho mọi dạng sinh vật hiện tại đang sống trên Trái Đất và người ta cho rằng chúng cùng có một tổ tiên chung. Dựa vào cấu trúc của tế bào vi khuẩn thật và cấu trúc của tế bào nhân thực, em hãy chứng minh điều đó.

b. Người ta quan sát 1 loài sinh vật có cấu tạo đơn bào, có khả năng tổng hợp chất hữu cơ, nguồn cung cấp cacbon là CO2 và đã kết luận rằng sinh vật này thuộc nhóm thực vật nguyên sinh. Ý kiến của em như thế nào? Giải thích?

2. a. Căn cứ vào tiêu chí nào mà gần đây người ta đã đề nghị một hệ thống phân loại gồm 3 lãnh giới? Đó là những giới và lãnh giới nào?

b. Giải thích tại sao địa y không thuộc giới Thực vật nhưng nếu xếp vào giới Nấm cũng không hoàn toàn chính xác?
Câu 2 (2,0 điểm) Thành phần hóa học tế bào: 
1. Về lipit hãy cho biết:

a. Sự khác biệt về cấu trúc của chất béo (triglyxerit) với cấu trúc của photpholipit?

b. Trong khẩu phần ăn, những loại lipit nào không tốt cho sức khỏe của con người? Giải thích?

c. Cụm từ “dầu thực vật đã được hydrogen hóa” trên các nhãn thức ăn có ý nghĩa và tác dụng gì? 

2. a. Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự hình thành cấu trúc không gian của protein?

b. Khi phân tích thành phần % nucleotit của vật chất di truyền ở các loài sinh vật khác nhau người ta thu được bảng số liệu sau:

	Loài
	A
	G
	T
	X
	U

	I
	21
	29
	21
	29
	0

	II
	29
	21
	29
	21
	0

	III
	21
	21
	29
	29
	0

	IV
	21
	29
	0
	29
	21

	V
	21
	29
	0
	21
	29


Hãy cho biết:

- Loại vật chất di truyền của mỗi loài? Giải thích?

- Sự tổng hợp axit đêôxiribonucleic giữa các loài trên có gì khác biệt nhau?
Câu 3 (2,0 điểm) Cấu trúc tế bào: 
1. a. Insulin là một loại hoocmon có bản chất protein. Nó được tổng hợp trong các tế bào β của tuyến tụy nội tiết và được bài xuất vào máu để tham gia vào cơ chế điều chỉnh lượng glucozo trong máu. Hãy cho biết trong tế bào β tuyến tụy, insulin được tổng hợp và phân phối theo con đường nào để có thể ra khỏi tế bào, đi vào máu thực hiện chức năng?

b. Ở cơ thể người, tế bào nào chứa nhiều ti thể nhất? Tế bào nào không cần ti thể?

2. a. Cho các chất sau đây: nước, etanol, metan, clorofoc, clorua natri.

- Các chất trên được vận chuyển qua màng theo hình thức nào? Giải thích?

- Nêu đặc điểm của cơ chế vận chuyển các chất trên.

- Sự vận chuyển các chất qua màng phụ thuộc vào các yếu tố nào?

b. Ở những người có hàm lượng cholesterol trong máu rất cao, gây xơ vữa động mạch do di truyền có liên quan đến một trong những kiểu nhập bào, đó là kiểu nào? Em hãy giải thích hiện tượng này?
Câu 4 (2,0 điểm) Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (đồng hóa):
1. Trong các nghiên cứu liên quan đến quang hợp:

a. Chất đồng vị oxy 18 (18O) được dùng vào mục đích gì?

b. Hãy trình bày 2 thí nghiệm có sử dụng chất đồng vị 18O vào mục đích đó.

2. Theo dõi sự trao đổi khí của 2 thực vật A và B trong bình thủy tinh kín được cung cấp đủ các điều kiện sống, người ta ghi nhận được số liệu dưới đây:

	Đối tượng
	Lượng CO2 giảm khi được chiếu sáng
	   Lượng CO2 tăng khi không được chiếu sáng

	Thực vật A
	13,85 mg/dm2/giờ
	1,53 mg/dm2/giờ

	Thực vật B
	18 mg/dm2/giờ
	1,8 mg/dm2/giờ


Tính số gam nước mà mỗi thực vật nói trên đã quang phân li trong suốt 6 giờ chiếu sáng?
Câu 5 (2,0 điểm) Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (dị hóa):
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1. Đồ thị bên cho thấy mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng với nồng độ cơ chất. Đường nét đứt biểu thị tốc độ chuyển hóa cơ chất A thành sản phẩm tăng khi nồng độ cơ chất tăng. Đường nét liền biểu thị quan hệ giữa nồng độ cơ chất A với tốc độ phản ứng khi nồng độ cơ chất tăng nhưng có mặt của chất B ở nồng độ cố định. 
a. Chất B ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng? Giải thích.

b. Nếu lượng cơ chất A được giữ không đổi còn nồng độ chất B tăng dần. Hãy cho biết tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào? Giải thích.

2. Một nhà khoa học đã tạo ra một loại thuốc nhằm ức chế một enzym “X”. Tuy nhiên, khi thử nghiệm trên chuột ông ta lại thấy thuốc có nhiều tác động phụ không mong muốn vì nó ức chế cả một số enzym khác.

- Giải thích cơ chế có thể có của thuốc gây nên tác động không mong muốn nói trên.

- Hãy đề xuất một loại thuốc vẫn ức chế được enzym X nhưng lại không gây tác động phụ không mong muốn và giải thích cơ sở khoa học của cải tiến đó.
Câu 6 (2,0 điểm) Truyền tin tế bào + Phương án thực hành:
1.a. Tại sao tế bào có khả năng thu nhận thông tin lí hóa học từ bên ngoài để đưa ra những đáp ứng thích hợp và các tế bào trong cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau hay nhận biết các tế bào lạ?

b. Căn cứ vào vai trò của chất thông tin thứ 2 trong quá trình truyền đạt thông tin qua màng, hãy giải thích tại sao khi người bị nhiễm vi khuẩn tả thì thường bị tiêu chảy cấp?
2. Có 5 ống nghiệm chứa α- amilaza    

+ Ống 1: cho thêm HCl   

+ Ống 2: cho thêm nước cất                                   Cho vào tinh bột tan và ủ  

+ Ống 3: cho thêm phelinh (Cu2+/OH-)                   trong 20 phút ở 370C        

+ Ống 4: cho thêm dung dịch muối sinh lí                -------------------------->  Sau đó cho  

+ Ống 5: cho thêm lugon (KI)               





    phelinh vào   

Cho biết kết quả xuất hiện ở mỗi ống? Giải thích?  
Câu 7 (2,0 điểm) Phân bào:
1. Tại sao trong kì sau nguyên phân, các nhiễm sắc tử tách nhau tại tâm động, trong khi ở kì sau giảm phân I thì không tách tâm động, nhiễm sắc thể giữ nguyên trạng thái kép và tâm động chỉ tách ở kì sau của giảm phân II?

2. Ba hợp tử A, B, C cùng loài đều tham gia quá trình nguyên phân trong 2 giờ. Hợp tử A có chu kì nguyên phân gấp đôi so với chu kì nguyên phân của hợp tử B. Hợp tử B có tốc độ nguyên phân bằng 2/3 so với tốc độ nguyên phân của hợp tử C. Quá trình cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 648 nhiễm sắc thể đơn đã sinh ra 84 tế bào con. Xác định:
a. Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử trên.
b. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài.
c. Chu kì nguyên phân (chu kỳ tế bào) của mỗi hợp tử.
Câu 8 (2,0 điểm) Chuyển hóa vật chất, sinh trưởng, sinh sản của vi sinh vật: 

1. a. Sự khác biệt cơ bản về chất cho điện tử đối với 3 nhóm vi khuẩn quang hợp: vi khuẩn không lưu huỳnh màu tía, vi khuẩn lưu huỳnh màu luc và vi khuẩn lam.

b. Một vi khuẩn nếu được nuôi cấy trong điều kiện pH= 3,5 thì thời gian thế hệ là 30 phút, nếu nuôi cấy trong điều kiện pH= 4,5 thì thời gian thế hệ là 20 phút. Một quần thể vi khuẩn này được nuôi cấy trong 3 giờ, 1/3 thời gian nuôi cấy trong môi trường có pH = 3,5, sau đó chuyển sang môi trường có pH= 4,5. Biết rằng số lượng tế bào ban đầu là 106 và trải qua pha tiềm phát ở môi trường pH= 3,5 với thời gian 30 phút, ở pH= 4,5 với thời gian 40 phút. Tính số tế bào tạo ra?

2. Trình bày quá trình sinh sản hữu tính ở nấm sợi tiếp hợp Zygomycetes?
Câu 9 (2,0 điểm) Virut:

1. Người ta tiến hành thí nghiệm với 2 chủng virut A và B như sau: lấy vỏ capsit của virut A trộn với lõi axit nucleic của virut B tạo thành virut lai. Biết rằng mỗi loại virut chỉ kí sinh trong 1 loại vật chủ.

- Virut lai có thể xâm nhập vào vật chủ nào?

- Giả sử sau khi xâm nhập, virut lai nhân lên thành các virut mới thì các virut mới này có thể xâm nhiễm vào vật chủ nào? Vì sao?

2. Về nguồn gốc của virut, có giả thuyết cho rằng: “Virut được hình thành từ chính tế bào chủ”. Theo đó, một số đoạn gen tách ra khỏi nhiễm sắc thể của tế bào chủ, sau đó tự tổng hợp cho mình lớp vỏ protein để hình thành nên hạt virut. Em hãy nêu các dẫn chứng để ủng hộ giả thuyết trên.
Câu 10 (2,0 điểm) Bệnh truyền nhiễm, miễn dịch:

1. a. Hiện nay có rất nhiều loại thuốc được dùng cho bệnh nhân nhiễm HIV, em có thể cho biết một số cơ chế tác động của các loại thuốc đó?

b. Tại sao bệnh do virut gây ra thường nguy hiểm? 

2. a. Đối với hệ miễn dịch của người, điều gì xảy ra nếu tế bào limphô T hỗ trợ bị phá hỏng?
b. Cơ thể động vật khi bị lây nhiễm vi khuẩn thì số vi khuẩn tăng lên theo hàm số mũ. Còn khi bị lây nhiễm bởi một loại virut có chu kì sinh tan thì cơ thể động vật không có dấu hiệu lây nhiễm một thời gian. Sau đó, số virut tăng lên một cách đột ngột và cuối cùng tăng lên theo kiểu bậc thang. Tại sao có sự khác nhau đó?

-------------------------------Hết-----------------------------







Tổ Sinh học - Trường THPT Chuyên Lào Cai








Trần Thị Loan (0973859262)












